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Chọn đáp án đúng:
Câu 1: Công thức nào dưới đây không phải là công thức tính công suất của đoạn mạch?

            A. P  = UI

B. P  = I2R

C. P  = 
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D.  P = 
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Câu 2: Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song là:
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D. R1 + R2                                    

Câu 3: Thiết bị nào sau đây khi hoạt động chuyển hóa điện năng thành cơ năng?


A. Bàn là điện, quạt điện.



C. Máy khoan điện, ấm điện.


B. Quạt máy, mỏ hàn điện.



D. Quạt điện, máy khoan điện.

Câu 4: Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện xoay chiều liên tục khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây

A. Đang giảm mà chuyển sang tăng.
B. Tăng đều đặn rồi giảm đều đặn.

C. Đang tăng mà chuyển sang giảm.
D. Luân phiên tăng giảm.

Câu 5: Mắt tốt khi nhìn vật ở xa mà mắt không phải điều tiết thì ảnh của vật ở

A. Trên màng lưới của mắt.
B. Sau màng lưới của mắt.

C. Trước màng lưới của mắt.
D. Trước tiêu điểm của thể thuỷ tinh của mắt.

Câu 6: Chiều của lực điện từ tác dụng lên dây dẫn phụ thuộc vào:

 
A. Chiều của dòng điện qua dây dẫn.   

       
B. Chiều đường sức từ qua dây dẫn.

       
C. Chiều chuyển động của dây dẫn.   

       
D. Chiều của dòng điện trong dây dẫn và chiều của đường sức từ.
Câu 7: Số ghi trên vành của một kính lúp là 5x. Tiêu cự kính lúp có giá trị là

 
A. f = 5m.

B. f = 5cm.

C. f = 5dm.

D. f = 5mm.

Câu 8: Thấu kính hội tụ có đặc điểm biến đổi chùm tia tới song song thành

A. chùm tia ló hội tụ.



B. chùm tia phản xạ.

C. chùm tia ló phân kỳ.



D. chùm tia ló song song khác.

Câu 9: Hiệu điện thế giữa hai đầu dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến thế lần lượt là 220V và 120V. Nếu số vòng dây cuộn sơ cấp là 440 vòng thì số vòng dây cuộn thứ cấp là

A. 24 vòng.

B. 60 vòng.

C. 240 vòng.

D. 6 vòng.
Câu 10: Một dây dẫn bằng nhôm (ρ = 2,8.10 -8 m) dài 100m, tiết diện 0,4 mm2. Điện trở của dây dẫn là:

          A. 7Ω
            
B. 14Ω 

C. 5,6 Ω

 D. 0,28Ω

Câu 11: Một điện trở R1 = 20Ω nối tiếp với điện trở R2= 60Ω được đặt vào giữa hai điểm có hiệu điện thế 8V. Hiệu điện thế giữa hai đầu R2 là:

          A. 2V


B. 6V


C. 4V

      
D. 20V

Câu 12: Một bàn là được sử dụng ở hiệu điện thế định mức 220V trong 10 phút thì tiêu thụ một lượng điện năng là 660kJ. Cường độ dòng điện chạy qua bàn là có giá trị là:
A. 0,5


B. 0,3A

C. 3A


D. 5A

Câu 13: Động cơ điện có nhiệm vụ biến đổi


A. Điện năng thành nhiệt năng.

B. Điện năng thành cơ năng.


C. Cơ năng thành nhiệt năng.

D. Nhiệt năng thành điện năng.

Câu 14: Trong các hệ thức sau, hệ thức nào là hệ thức của định luật Jun-Lenxơ?

           A. Q = I2Rt

B. Q = IRt                C. Q = IR2t                   D. Q = I2R2t 
Câu 15: Các nguồn phát ánh sáng trắng là:

A. nguồn phát tia laze.


B. đèn ống dùng trong trang trí.

C. đèn LED.




D. mặt trời, đèn pha ôtô.
Câu 16: Khi chiếu chùm ánh sáng xanh qua tấm lọc màu xanh, ở phía sau tấm lọc

A. ta thu được ánh sáng màu xanh.
B. ta thu được ánh sáng màu đỏ.

C. tối (không có ánh sáng truyền qua).
D. ta thu được ánh sáng trắng.

Câu 17: Tác dụng nào phụ thuộc vào chiều của dòng điện ?

A. Tác dụng quang.



B. Tác dụng nhiệt.




C. Tác dụng từ.



D. Tác dụng sinh lý.

Câu 18: Công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện

A. Tỉ lệ thuận với bình phương hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây.

B. Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây.

C. Tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây.

D. Tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây.

Câu 19: Khi truyền tải điện năng đi xa, điện năng hao phí đã chuyển hóa thành dạng năng lượng?
A. Năng lượng từ trường.
 

B. Năng lượng ánh sáng.

C. Nhiệt năng.



D. Hóa năng.

Câu 20: Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng, góc tới (i) là góc tạo bởi:

A. tia tới và điểm tới.


B. tia tới và tia khúc xạ.

C. tia tới và mặt phân cách.


D. tia tới và pháp tuyến tại điểm tới.

Câu 21: Vật thật nằm trước thấu kính hội tụ và cách thấu kính một khoảng d với d > 2f thì cho:

A. Ảnh thật, ngược chiều và bằng vật.

B. Ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật.

C. Ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.

D. Ảnh thật, cùng chiều và nhỏ hơn vật.

Câu 22: Người ta dùng cụng cụ nào để nhận biết từ trường?

    
A. Dùng ampe kế.                                                 C. Dùng vôn kế.

    
B. Dùng kim nam châm có trục quay.                  D. Dùng công tơ điện.                                            

Câu 23: Một đèn loại 220V – 75W và một đèn loại 220V – 25W được sử dụng đúng hiệu điện thế  định mức. Trong cùng thời gian, so sánh điện năng tiêu thụ của hai đèn:


         A. A1 = A2
B. A1 = 3 A2
C. A1 = 
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D. A1 < A2
Câu 24: Nam châm có thể hút được các vật nào sau đây?

    
A. Sắt, thép, niken. 



      
 C. Sắt, đồng, bạc.                                                 

    
B. Sắt, nhôm, đồng.                                               D. Côban, nhôm, đồng.

Câu 25: Mỗi số đếm trên công tơ điện tương ứng với: 

    
A. 1 Wh.                        B. 1 kW.


C. 1 Ws.                        D. 1kWh.
Câu 26: Để khắc phục tật mắt cận người ta đeo kính cận là

A. thấu kính hội tụ.             

B. thấu kính phân kì.

C. kính râm


           D. kính phân kì hoặc hội tụ.

Câu 27: Một người đứng ngắm một vật cao 1,5m. Vật cách xa 3m. Biết khoảng cách từ thể thủy tinh đến màng lưới là 2cm. Chiều cao ảnh của vật trên màng lưới là

A. 2cm.

B. 1,5cm.

C. 1cm.

D. 0,5cm.

Câu 28: Đặt một vật sáng AB trước thấu kính phân kỳ thu được ảnh A’B’ là

A. ảnh ảo, ngược chiều với vật,  lớn hơn vật.

B. ảnh ảo, ngược chiều với vật, nhỏ hơn vật.

C. ảnh ảo, cùng chiều với vật, luôn nhỏ hơn vật.

D. ảnh thật, cùng chiều, lớn hơn vật.

Câu 29: Một ấm điện có ghi 220V - 1000W được sử dụng ở hiệu điện thế 220V để đun sôi 3 lít nước từ nhiệt độ ban đầu là 15oC trong 20 phút mỗi ngày. Cho biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K. Hiệu suất của ấm là
         
A. 89,25%


B. 70%

C. 80,5%

 D. 90%
Câu 30: Hai điện trở R = 4Ω và r mắc nối tiếp vào hai đầu hiệu điện thế U = 24V. Khi thay đổi giá trị của r thì công suất tỏa nhiệt trên r thay đổi và đạt giá trị cực đại. Giá trị cực đại khi đó là
A. 10 Ω
         
B. 4 Ω

 
C. 15Ω

D. 16Ω
Câu 31: Trong bệnh viện, các bác sĩ phẩu thuật có thể lấy các mạt sắt nhỏ li ti ra khỏi mắt của bệnh nhân một cách an toàn bằng các dụng cụ sau:

A. Dùng kéo.      




 B. Dùng kìm.        
C. Dùng nam châm.       



 D. Dùng một viên bi còn tốt.

Câu 32: Chọn câu sai. Nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn khi có dòng điện chạy qua:

 A. tỉ lệ thuận với điện trở dây dẫn.       

          
B. tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện.

          
C. tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện.


          
D. tỉ lệ thuận với thời gian dòng điện chạy qua.
Câu 33: Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự f và cách thấu kính một khoảng OA = f/2 cho ảnh A’B’. Ảnh A’B’ có đặc điểm

A. là ảnh ảo, cùng chiều với vật.

B. là ảnh thật, cùng chiều với vật.

C. là ảnh ảo, ngược chiều với vật.

D. là ảnh thật, ngược chiều với vật.

Câu 34: Kính cận thích hợp là kính phân kỳ có tiêu điểm F

A. trùng với điểm cực cận của mắt .

B. nằm giữa điểm cực cận và điểm cực viễn của mắt.

C. nằm giữa điểm cực cận và thể thủy tinh của mắt.

D. trùng với điểm cực viễn của mắt.

Câu 35: Mắt người có thể nhìn rõ một vật khi vật đó nằm trong khoảng

A. từ điểm cực cận đến mắt.

B. từ điểm cực viễn đến vô cực.

C. từ điểm cực cận đến điểm cực viễn.
D. từ điểm cực viễn đến mắt.

Câu 36: Vật đặt ở vị trí nào trước thấu kính phân kì cho ảnh trùng vị trí tiêu điểm?

A. Đặt rất xa.




B. Đặt tại tiêu điểm.

C. Đặt trong khoảng tiêu cự.

D. Đặt ngoài khoảng tiêu cự.

Câu 37: Về phương diện quang học, thể thủy tinh của mắt giống như

A. Gương cầu lõm.



B. Gương cầu lồi.

C. Thấu kính hội tụ.



D. Thấu kính phân kỳ.

Câu 38: Số bội giác của kính lúp

A. càng lớn thì tiêu cự càng nhỏ.

B. càng nhỏ thì tiêu cự càng nhỏ.

C. tỉ lệ thuận với tiêu cự.


D. càng lớn thì tiêu cự càng lớn.

Câu 39: Tia tới song song trục chính một thấu kính phân kì, cho tia ló có đường kéo dài cắt trục chính tại một điểm cách quang tâm O của thấu kính 20cm. Tiêu cự của thấu kính này là

A. 20cm.

B. 15cm.

C. 25cm.

D. 30cm.

Câu 40: Ảnh của một vật trên màng lưới trong mắt là:

A. Ảnh thật, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật.

B. Ảnh ảo, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật

C. Ảnh thật, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật.

D. Ảnh ảo, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật.

----------------------Hết----------------------


Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: ........................................................SBD: ................................
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Chọn đáp án đúng:
Câu 1: Công thức nào dưới đây là công thức tính công suất của đoạn mạch?

            A. P  = UI

B. P = IR2

C. P = 
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D.  P = U.R
Câu 2: Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp là:
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D. R1 + R2                                    

Câu 3: Thiết bị nào sau đây khi hoạt động chuyển hóa điện năng thành nhiệt năng?


A. Bàn là điện, quạt điện.



C. Máy khoan điện, ấm điện.


B. Quạt máy, mỏ hàn điện.



D. Bàn là, nồi cơm điện.

Câu 4: Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng khi

A. số đường sức từ qua tiết diện của cuộn dây dẫn kín nhỏ.

B. số đường sức từ qua tiết diện của cuộn dây dẫn kín lớn.
C. số đường sức từ qua tiết diện của cuộn dây dẫn kín thay đổi.

D. số đường sức từ qua tiết diện của cuộn dây dẫn kín không thay đổi.
Câu 5: Để khắc phục tật mắt lão người ta đeo kính lão là
A. thấu kính phân kì.

B. kính râm.

C. thấu kính hội tụ.


D. kính phân kì hoặc hội tụ.

Câu 6: Dùng quy tắc nào dưới đây để xác định chiều của lực điện từ?
 
A. Quy tắc nắm tay phải.



B. Quy tắc bàn tay phải.
       
C. Quy tắc nắm tay trái.



D. Quy tắc bàn tay trái.
Câu 7: Một kính lúp có tiêu cự f=10cm, độ bội giác của kính lúp đó là
 
A. G = 4.

B. G = 2,5.

C. G = 6.

D. G = 3.

Câu 8: Thấu kính phân kì có đặc điểm biến đổi chùm tia tới song song thành

A. chùm tia ló hội tụ.



B. chùm tia phản xạ.

C. chùm tia ló phân kỳ.



D. chùm tia ló song song khác.

Câu 9: Hiệu điện thế giữa hai đầu dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến thế lần lượt là 220V và 120V. Nếu số vòng dây cuộn thứ cấp là 240 vòng thì số vòng dây cuộn sơ cấp là

A. 440 vòng.

B. 60 vòng.

C. 240 vòng.

D. 6 vòng.

Câu 10: Một dây dẫn bằng nhôm (ρ = 2,8.10 -8 m) dài 100m, điện trở của dây dẫn là 7Ω thì tiết diện của dây là
          A. 4m2
            
B. 0,4mm2

C. 0,4cm2

 D. 4cm2
Câu 11: Một điện trở R1 = 20Ω nối tiếp với điện trở R2= 60Ω được đặt vào giữa hai điểm có hiệu điện thế 8V. Hiệu điện thế giữa hai đầu R1 là:

          A. 2V


B. 6V


C. 4V

      
D. 20V

Câu 12: Một bàn là được sử dụng ở hiệu điện thế định mức 220V, cường độ dòng điện chạy qua bàn là là 5A trong 10 phút thì tiêu thụ một lượng điện năng là 

A. 660J

B. 660kJ

C. 60J


D. 600kJ
Câu 13: Hãy chọn câu sai. Động cơ điện một chiều là thiết bị


A. hoạt động dựa vào tác dụng của từ trường lên khung dây có dòng điện.

B. có hai bộ phận chính là nam châm và khung dây.


C. biến điện năng thành cơ năng.


D. biến nhiệt năng thành cơ năng.

Câu 14: Trong các hệ thức sau, hệ thức nào là hệ thức của định luật Jun-Lenxơ?

           A. Q = I2Rt

B. Q = P .I

 C. Q = U.I.t                  D. Q = I2R2t 

Câu 15: Các nguồn không phát ánh sáng trắng là:

A. nguồn phát tia laze.



B. một ngọn nến đang cháy.

C. bóng đèn pin đang sáng.



D. mặt trời.

Câu 16: Khi chiếu chùm ánh sáng đỏ qua tấm lọc màu đỏ, ở phía sau tấm lọc

A. ta thu được ánh sáng màu xanh.
B. ta thu được ánh sáng màu đỏ.

C. tối (không có ánh sáng truyền qua).
D. ta thu được ánh sáng trắng.

Câu 17: Trong các trường hợp sau, trường hợp nào thể hiện tác dụng nhiệt của dòng điện?
A. Bút thử điện khi cắm vào ổ điện làm sáng đèn.
B. Nam châm điện hút được đinh sắt.


C. Quạt điện chạy khi cắm điện.





D. Bếp điện nóng đỏ khi cho dòng điện chạy qua.

Câu 18: Câu nào sau đây không đúng. Công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện

A. Tỉ lệ thuận với bình phương hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây.

B. Tỉ lệ thuận với điện trở của dây.

C. Tỉ lệ thuận với chiều dài dây.

D. Tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây.

Câu 19: Để truyền đi cùng một công suất điện, cách nào làm giảm điện năng hao phí? 
A. Tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây.
 B. Tăng chiều dài dây dẫn.


C. Tăng điện trở của dây.



 D. Giảm tiết diện dây dẫn.
Câu 20: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng
A. quay trở lại môi trường cũ tại mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

B. tăng độ mạnh khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác.

C. giảm độ mạnh khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác.

D. đổi phương truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác.
Câu 21: Vật thật nằm trước thấu kính hội tụ và cách thấu kính một khoảng d với d = 2f thì cho:

A. Ảnh thật, ngược chiều và bằng vật.


B. Ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật.

C. Ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.


D. Ảnh thật, cùng chiều và nhỏ hơn vật.

Câu 22: Người ta dùng nam châm có trục quay để nhận biết
    
A. Điện trường.                                                   B. Từ trường.

    
C. Trọng trường.                                                 D. Lực điện.                                            

Câu 23: Hai điện trở R1 = 4
[image: image11.wmf]W

 và R2 = 6
[image: image12.wmf]W

 được mắc nối tiếp vào hiệu điện thế U, trong cùng thời gian, điện trở nào tiêu thụ điện năng nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu lần?

A. R1 tiêu thụ điện năng nhiều hơn R2 gấp 2 lần.

B. R1 tiêu thụ điện năng nhiều hơn R2 gấp 1,5 lần.

C. R2 tiêu thụ điện năng nhiều hơn R1 gấp 2 lần.

D. R2 tiêu thụ điện năng nhiều hơn R1 gấp 1,5 lần.
Câu 24: Bình thường, kim nam châm tự do, khi đã đứng thăng bằng luôn chỉ hướng
    
A. Bắc - Nam. 



      
B. Đông - Tây.                                                                                           

    
C. Tây - Nam.                                                    
D. Đông - Bắc.

Câu 25: Số đếm của công tơ điện cho biết 

    
A. Công suất điện tiêu thụ                             
B. Điện năng gia đình sử dụng 

C. Hiệu điện thế giữa hai đầu thiết bị điện          D. Cường độ dòng điện
Câu 26: Bộ phận nào của mắt là một loại thấu kính?
A. Giác mạc.

B. Con ngươi.
C. Màng lưới.
D. Thể thủy tinh.

Câu 27: Một người đứng cách một biển báo 4m , biển báo cao 2,6m. Biết khoảng cách từ thể thủy tinh đến màng lưới là 2cm. Ảnh của biển báo trên màng lưới cao
A. 1,1cm.

B. 1,5cm.

C. 1,3cm.

D. 2,4cm.

Câu 28: Đặt một vật sáng AB trước thấu kính thu được ảnh A’B’ là ảnh ảo, nhỏ hơn vật, cùng chiều với vật. Thấu kính đó là thấu kính gì?
A. Thấu kính hội tụ




B. Thấu kính phân kì.

C. Kính lúp                      

                      D. Kính lão.

Câu 29: Một ấm điện có ghi 220V - 1000W được sử dụng ở hiệu điện thế 220V để đun sôi 2,5 lít nước từ nhiệt độ ban đầu là 25oC trong 15 phút mỗi ngày. Cho biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K. Hiệu suất của ấm là
         
A. 89,25%


B. 87,5%

C. 80,5%

 D. 95%

Câu 30: Hai điện trở R = 5Ω và r mắc nối tiếp vào hai đầu hiệu điện thế U = 24V. Khi thay đổi giá trị của r thì công suất tỏa nhiệt trên r thay đổi và đạt giá trị cực đại. Tính giá trị cực đại khi đó.

A. 25Ω
         
B. 5Ω

 
C. 30Ω

D. 24Ω

Câu 31: Ảnh của một vật trên màng lưới trong mắt là:

A. Ảnh thật, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật.


B. Ảnh ảo, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật

C. Ảnh thật, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật.


D. Ảnh ảo, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật.

Câu 32: Chọn câu đúng. Nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn khi có dòng điện chạy qua:

 A. tỉ lệ thuận với điện trở dây dẫn.       

          
B. tỉ lệ nghịch với bình phương cường độ dòng điện.

          
C. tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện.


          
D. tỉ lệ thuận với bình phương thời gian dòng điện chạy qua.
Câu 33: Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự f và cách thấu kính một khoảng OA = f/3 cho ảnh A’B’. Ảnh A’B’ có đặc điểm

A. là ảnh ảo, cùng chiều với vật.

B. là ảnh thật, cùng chiều với vật.

C. là ảnh ảo, ngược chiều với vật.

D. là ảnh thật, ngược chiều với vật.

Câu 34: Chọn câu sai. Mắt người có thể nhìn rõ một vật khi vật đó 

           A. trùng với điểm cực cận của mắt .

B. nằm giữa điểm cực cận và điểm cực viễn của mắt.

C. nằm giữa điểm cực cận và thể thủy tinh của mắt.

D. trùng với điểm cực viễn của mắt.

Câu 35: Một đặc điểm của mắt mà nhờ đó mắt nhìn rõ được vật khi quan sát các vật xa, gần khác nhau là    

A. thể thủy tinh có thể thay đổi độ cong.    

B. màng lưới có thể thay đổi độ cong.

C. thể thủy tinh có thể di chuyển được.   

D. màng lưới có thể di chuyển được.
Câu 36: Nếu đưa một vật ra thật xa thấu kính phân kỳ thì ảnh của vật 
A. di chuyển gần thấu kính hơn.                 B. có vị trí không thay đổi.

C. di chuyển ra xa vô cùng.                        D. cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự
Câu 37: Ảnh của một vật hiện trên màng lưới của mắt là   

A. Ảnh ảo nhỏ hơn vật.         


B. Ảnh ảo lớn hơn vật.

C. Ảnh thật nhỏ hơn vật.               

           D. Ảnh thật lớn hơn vật.
Câu 38: Có thể dùng kính lúp để quan sát  

A. Trận bóng đá trên sân vận động.      
           B. Một con vi trùng.

C. Các chi tiết máy của đồng hồ đeo tay.   
D. Kích thước của nguyên tử.
Câu 39: Tia tới song song trục chính một thấu kính phân kì, cho tia ló có đường kéo dài cắt trục chính tại một điểm cách quang tâm O của thấu kính 15cm. Tiêu cự của thấu kính này là

A. 20cm.

B. 15cm.

C. 25cm.

D. 30cm.

Câu 40: Trong trường hợp nào dưới đây mắt phải điều tiết mạnh nhất
A. Nhìn vật ở điểm cực viễn.    

B. Nhìn vật ở điểm cực cận.
C. Nhìn vật trong khoảng từ cực cận đến cực viễn.
D. Nhìn vật đặt gần mắt hơn điểm cực cận.
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